
PHỤ LỤC 03
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NGOÀI CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG

LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN (NHÓM 4)
THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Cấp học

Số lượng
lao động
hợp đồng
ngoài chỉ
tiêu biên
chế giao

năm 2023

Số lượng lao động hợp đồng
ngoài chỉ tiêu biên chế

giao năm 2024

Tăng,
giảm số

giao năm
2024 so
với năm

2023

Ghi
chú

Tổng Giáo
 viên Nhân viên

1 2 3=4+5 4 5 6=3-2 7
TỔNG 1394 1547 951 596 153

I MẦM NON 416 554 383 171 138
1 Thành phố  Hải Dương 9 12 8 4 3
2 Thành phố Chí Linh 12 14 8 6 2
3 Huyện Nam Sách 49 64 45 19 15
4 Thị xã Kinh Môn 8 9 6 3 1
5 Huyện Kim Thành 41 64 46 18 23
6 Huyện Thanh Hà 48 61 41 20 13
7 Huyện Gia Lộc 55 65 43 22 10
8 Huyện Ninh Giang 32 43 30 13 11
9 Huyện Tứ Kỳ 52 71 49 22 19

10 HuyệnThanh Miện 41 58 41 17 17
11 Huyện Bình Giang 24 30 20 10 6
12 Huyện Cẩm Giàng 45 63 46 17 18
II TIỂU HỌC 357 505 272 233 148
1 Thành phố Hải Dương 46 66 37 29 20
2 Thành phố Chí Linh 25 35 19 16 10
3 Huyện Nam Sách 29 28 14 14 -1
4 Thị xã Kinh Môn 32 53 29 24 21
5 Huyện Kim Thành 21 36 18 18 15
6 Huyện Thanh Hà 38 43 23 20 5
7 Huyện Gia Lộc 24 43 22 21 19
8 Huyện Ninh Giang 32 43 26 17 11
9 Huyện Tứ Kỳ 34 51 26 25 17

10 HuyệnThanh Miện 28 35 18 17 7
11 Huyện Bình Giang 23 32 18 14 9
12 Huyện Cẩm Giàng 25 40 22 18 15
III TRUNG HỌC CƠ SỞ 589 448 267 181 -141
1 Thành phố Hải Dương 5 5 3 2 0
2 Thành phố Chí Linh 9 7 4 3 -2
3 Huyện Nam Sách 56 36 21 15 -20
4 Thị xã Kinh Môn 36 28 16 12 -8
5 Huyện Kim Thành 67 45 27 18 -22
6 Huyện Thanh Hà 67 48 27 21 -19



7 Huyện Gia Lộc 61 52 31 21 -9
8 Huyện Ninh Giang 64 55 30 25 -9
9 Huyện Tứ Kỳ 72 54 33 21 -18

10 HuyệnThanh Miện 59 49 31 18 -10
11 Huyện Bình Giang 20 18 11 7 -2
12 Huyện Cẩm Giàng 73 51 33 18 -22
IV TH&THCS 27 34 23 11 7

1 Thành phố Chí Linh 8 12 8 4 4 Giáo viên TH: 04
Giáo viên THCS: 04

2 Huyện Nam Sách 14 15 10 5 1 Giáo viên TH: 05
Giáo viên THCS: 05

3 Huyện Bình Giang 5 7 5 2 2 Giáo viên TH: 02
Giáo viên THCS: 03

V TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 5 6 6 1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
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